
Xuất bến Nhập bến

1 La Văn Trắng Tam Quan Bắc BĐ-95951-TS 330 15/09/2022 08/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

2 Đỗ Minh Thạo Tam Quan Bắc BĐ-97889-TS 860 16/09/2022 07/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

3 Lê Thị Hướng Tam Quan Bắc BĐ-98183-TS 1055 11/09/2022 04/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

4 Nguyễn Duy Hưởng Tam Quan Bắc BĐ-98988-TS 410 01/10/2022 16/10/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

5 Kiều Thị Mỹ Đông Tam Quan Bắc BĐ-98720-TS 400 01/10/2022 16/10/2022 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

6 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-96714-TS 850 15/09/2022 06/10/2022 Lần 4

vũng tàu Nha Trang

7 Trần Thị Hà Xuân HươngTam Quan Bắc BĐ-95958-TS 400 14/09/2022 08/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

8 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-96895-TS 400 14/09/2022 29/09/2022 Lần 3

Cam Ranh Nha Trang

9 Lê Văn Lùng Tam Quan Bắc BĐ-97925-TS 733 17/09/2022 06/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

10 Nguyễn Văn Phất Tam Quan Bắc BĐ-97027-TS 800 14/09/2022 10/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

11 Mai Xuân Trung Tam Quan Bắc BĐ-96756-TS 525 15/09/2022 07/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

12 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97229-TS 650 29/09/2022 25/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

13 Phan Thị Kim Tam Quan Bắc đã nộp 4 NL2021BĐ-98651-TS 400 17/08/2022 10/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

14 Trương Quốc Phương Tam Quan Bắc BĐ-96423-TS 400 18/06/2022 08/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

15 Phan Minh Kiệt Tam Quan Bắc BĐ-96677-TS 857 17/08/2022 05/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

16 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98338-TS 740 01/10/2022 17/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

17 Phạm Minh Mươi Tam Quan Nam BĐ-98939-TS 750 15/10/2022 30/10/2022 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

18 Huỳnh Minh Xuyên Tam Quan Nam BĐ-98164-TS 700 16/09/2022 16/10/2022 Lần 4

vũng tàu Cà Ná

19 Lê Minh Huân Tam Quan Nam BĐ-97475-TS 730 16/09/2022 08/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

20 Nguyễn Minh Thường Tam Quan Nam BĐ-98868-TS 710 07/10/2022 22/10/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

Ghi

chú

Câu cá ngừ

C.suất
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21 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 755 18/08/2022 26/09/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

22 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 755 03/10/2022 19/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

23 Võ Minh Nhị Tam Quan Nam BĐ-95738-TS 460 14/09/2022 08/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

24 Nguyễn Văn Thăm Tam Quan Nam BĐ-97890-TS 840 16/10/2022 31/10/2022 Lần 2

vũng tàu Quy Nhơn

25 Nguyễn Thị Thủy Tam Quan Nam BĐ-98848-TS 420 30/09/2022 26/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

26 Huỳnh Sanh Tam Quan Nam BĐ-96661-TS 800 14/09/2022 13/10/2022 Lần 2

Cửa Đại Cà Ná

27 Dương Ngọc Giỏi Tam Quan Nam BĐ-96813-TS 710 16/09/2022 15/10/2022 Lần 3

vũng tàu Cà Ná

28 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-95971-TS 420 26/08/2022 10/10/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

29 Lê Văn Triều Tam Quan Nam BĐ-98765-TS 755 16/09/2022 08/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

30 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 734 14/09/2022 06/10/2022 Lần 3

Nha Trang Nha Trang

31 Phạm Văn Toàn Tam Quan Nam BĐ-98793-TS 900 19/09/2022 11/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

32 Trần Chiến Tam Quan Nam BĐ-96869-TS 759 15/09/2022 07/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

33 Nguyễn Hứa Tam Quan Nam BĐ-97083-TS 850 14/09/2022 06/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Tam Quan

34 Trần Tám Hoài Thanh BĐ-95606-TS 820 15/09/2022 14/10/2022 Lần 3

Tiền giang Tiền Giang

35 Võ Văn Toàn Hoài Thanh BĐ-96949-TS 400 11/09/2022 19/10/2022 Lần 4

Tam Quan Nha Trang

36 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98664-TS 720 15/09/2022 20/10/2022 Lần 3

Tam Quan Cam Ranh

37 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh (đã nộp 4 chuyến 2022 + HF 2014)BĐ-98847-TS 740 09/10/2022 24/10/2022 Lần 2

Tam Quan Quy Nhơn

38 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 750 15/09/2022 13/10/2022 Lần 1

Tiền giang Cà Ná

39 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97573-TS 555 26/05/2022 24/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

40 Nguyễn Thị Lắm Hoài Thanh BĐ-97944-TS 800 16/09/2022 11/10/2022 Lần 3

vũng tàu Vũng Tàu

41 Trần Quốc Lánh Hoài Thanh BĐ-96603-TS 800 15/09/2022 16/10/2022 Lần 2

Tiền giang Cà Ná

42 Nguyễn Thị Siêng Hoài Thanh BĐ-98138-TS 861 14/09/2022 13/10/2022 Lần 1

Tiền giang Cà Ná

43 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 420 16/09/2022 03/10/2022 Lần 5

Nha Trang Nha Trang

44 Nguyễn Văn Hoàng Hoài Thanh BĐ-97235-TS 720 15/09/2022 17/10/2022 Lần 2
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Tiền giang Quy Nhơn

45 Đào Thanh Hải Hoài Thanh BĐ-97478-TS 755 17/09/2022 16/10/2022 Lần 3

vũng tàu Quy Nhơn

46 Nguyễn Tình Hoài Thanh BĐ-96986-TS 705 20/09/2022 13/10/2022 Lần 5

Tam Quan Nha Trang

47 Đinh Công lực Hoài Thanh BĐ-97224-TS 844 16/09/2022 16/10/2022 Lần 3

Tiền giang Cà Ná

48 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-99986-TS 823 21/09/2022 12/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Nha Trang

49 Lê Thị Bày Hoài Thanh BĐ-98099-TS 730 17/09/2022 10/10/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

50 Trương Văn Thân Hoài Thanh BĐ-95356-TS 760 01/09/2022 10/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

51 Lý Hoài Thư Hoài Thanh BĐ-97452-TS 935 16/10/2022 06/11/2022 Lần 4

vũng tàu Quy Nhơn

52 Nguyễn Đây Hoài Thanh BĐ-96314-TS 750 19/10/2022 04/11/2022 Lần 2

Cà Ná Quy Nhơn

53 Võ Văn Chi Hoài Thanh BĐ-96775-TS 700 15/10/2022 30/10/2022 Lần 1

Tam Quan Quy Nhơn

54 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-98884-TS 780 16/08/2022 23/10/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

55 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 475 01/09/2022 10/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

56 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97820-TS 455 15/09/2022 16/10/2022 Lần 2

Mỹ Tho Cà Ná

57 Đào Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98194-TS 800 18/08/2022 12/09/2022 Lần 2

vũng tàu Vũng Tàu

58 Đào Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98194-TS 800 16/09/2022 13/10/2022 Lần 3

vũng tàu Vũng Tàu

59 Nguyễn Văn Thanh Hoài Hương BĐ-95854-TS 730 05/10/2022 21/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

60 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96695-TS 718 29/09/2022 27/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

61 Tô Văn Thông Hoài Hương BĐ-98207-TS 820 10/09/2022 21/10/2022 Lần 5

Quy Nhơn Quy Nhơn

62 Võ Thành Nhất Hoài Hương BĐ-96902-TS 444 22/09/2022 17/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

63 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương BĐ-98679-TS 700 03/10/2022 18/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

64 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương (đã Hô trợ HF)BĐ-98879-TS 710 03/10/2022 18/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

65 Hồ Tuấn Tú Hoài Hương(Tàu 95243 đã hồ trợ máy HF)BĐ-98579-TS 735 03/10/2022 18/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

66 Lê Quốc Hoài Hương BĐ-98668-TS 730 15/09/2022 16/10/2022 Lần 3

Mỹ Tho Cà Ná

67 Đỗ Thị Sách Hoài Hương BĐ-98690-TS 420 01/10/2022 17/10/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan
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68 Võ Tiếp Hoài Hương BĐ-96926-TS 844 14/09/2022 17/10/2022 Lần 3

Vũng Tàu Cà Ná

69 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-97737-TS 730 04/10/2022 19/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

70 Trần Tốt Hoài Hương BĐ-96978-TS 760 15/09/2022 07/10/2022 Lần 2

Trú bão số 4 Mỹ Tho Quy Nhơn

71 Huỳnh Thế Giới Hoài Hương BĐ-96950-TS 410 14/09/2022 25/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

72 Võ Duy Khương Hoài Hương BĐ-98168-TS 765 16/09/2022 09/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

73 Trần Thị Hương Hoài Hương(đã nộp 1 hs năm 2022)BĐ-98912-TS 730 17/07/2022 08/10/2022 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

74 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-97619-TS 730 10/09/2022 09/10/2022 Lần 6

Quy Nhơn Quy Nhơn

75 Nguyễn Thị Trung Hoài Hương 96706 ST 5/2021 (ĐÃ NỘP 3 HỒ SƠ)BĐ-98828-TS 794 15/09/2022 09/10/2022 Lần 4

Đà  Nẵng Đà  Nẵng

76 Huỳnh Văn Đỏ Hoài Hương BĐ-96999-TS 400 29/09/2022 27/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

77 Nguyễn Văn Xừ Hoài Hương BĐ-97274-TS 875 17/09/2022 11/10/2022 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

78 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 500 15/09/2022 14/10/20222 Lần 1

vũng tàu Cà Ná

79 Nguyễn Thị Thư Hoài Hương BĐ-98161-TS 725 15/09/2022 13/10/2022 Lần 1

Tiền giang Cà Ná

80 Lê Anh Đổi Hoài Hương BĐ-97891-TS 730 17/09/2022 10/10/2022 Lần 5

Tam Quan Tam Quan

81 Nguyễn Chánh Tổng Hoài Hương BĐ-96803-TS 400 01/10/2022 17/10/2022 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

82 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-98056-TS 851 17/09/2022 16/10/2022 Lần 3

vũng tàu Quy Nhơn

83 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 17/09/2022 16/10/2022 Lần 4

vũng tàu Quy Nhơn

84 Trần Hương Hoài Hương BĐ-97276-TS 475 16/09/2022 16/10/2022 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

85 Đỗ Văn Đức Hoài Hương BĐ-95183-TS 475 15/09/2022 16/10/2022 Lần 4

vũng tàu Tam Quan

86 Trần Văn Túc Hoài Hương BĐ-95544-TS 704 01/10/2022 16/10/2022 Lần 4

vũng tàu Vũng Tàu

87 Trần Thạch Hùng Hoài Hương BĐ-96938-TS 760 15/09/2022 10/10/2022 Lần 1

Cà Ná Tam Quan

88 Nguyễn Thanh Phụng Hoài Hương BĐ-95380-TS 440 15/09/2022 16/10/2022 Lần 2

vũng tàu Vũng Tàu

89 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-97238-TS 705 18/08/2022 11/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cam Ranh

90 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 861 13/09/2022 19/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

91 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-97238-TS 705 16/09/2022 21/10/2022 Lần 4

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ, 

Mành chụp

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng-

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ-

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu mực

Mành chụp

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng
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Cam Ranh Quy Nhơn

92 Nguyễn Văn Thảnh Hoài Hương BĐ-97052-TS 500 15/09/2022 17/10/2022 Lần 1

Cam Ranh Cam Ranh

93 Trần Cũng Hoài Hương BĐ-98707-TS 731 16/09/2022 09/10/2022 Lần 4

Cà Ná Tam Quan

94 Lê Thanh Quyền Hoài Hương BĐ-96936-TS 444 16/09/2022 14/10/2022 Lần 1

vũng tàu Cà Ná

95 Trần Văn Thặng Hoài Hương BĐ-98146-TS 820 17/09/2022 09/10/2022 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

96 Nguyễn Sương Hoài Hải BĐ-96947-TS 500 18/06/2022 16/10/2022 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

97 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-96953-TS 850 30/08/2022 26/10/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

98 Hồ Nhựt Hoài Mỹ BĐ-97748-TS 860 14/10/2022 29/10/2022 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

99 Phan Thanh Sơ Hoài Mỹ BĐ-97794-TS 730 16/09/2022 13/10/2022 Lần 1

Tiền giang Cà Ná

100 Phạm Văn Liệu Hoài Mỹ BĐ-97758-TS 880 17/09/2022 04/10/2022 Lần 4

Đề Gi Nha Trang

101 Nguyễn Tuyết Hoài Mỹ BĐ-97772-TS 760 30/09/2022 15/10/2022 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

102 Trương Đình Phúc Hoài Mỹ BĐ-98271-TS 1000 14/09/2022 29/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

103 Trương Đình Phúc Hoài Mỹ BĐ-98271-TS 1000 30/09/2022 15/10/2022 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

104 Trương Đình Phúc Hoài Mỹ BĐ-97771-TS 860 15/09/2022 30/09/2022 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

105 Trần Kim Huệ Hoài Mỹ BĐ-98464-TS 750 19/10/2022 03/11/2022 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

106 Phan Thanh Sơ Hoài Mỹ BĐ-97794-TS 730 19/10/2022 03/11/2022 Lần 2

Cà Ná Quy Nhơn

107 Hồ Văn Nhất Hoài Mỹ BĐ-97486-TS 465 12/10/2022 27/10/2022 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

108 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 770 16/09/2022 11/10/2022 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
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